
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 33) 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /11/2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ việc 

không hƣởng 

lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

I Công ty TNHH Rạng Đông     40.810.000  0  8.000.000  48.810.000      

1 
Đỗ Văn 

Thành 

Phòng 

Điều 

hành 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2011 0206257001 01/07/2021 
Từ 01/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Đỗ Văn Thành 

5219205021945 

Ngân hàng Agribank - 

CN Bắc Đắk Lắk 

240470308 

2 
Nguyễn Thế 

Hùng 

Phòng 

Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/10/2007 6307009989 01/07/2021 
Từ 01/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thế Hùng 

63410000037868 

Ngân hàng BIDV - 

CN ĐắK Lắk 

240459632 

3 
Nguyễn 

Thanh Thủy 

Xưởng 

sửa 

chữa 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/04/2016 6616000744 01/07/2021 
Từ 01/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Nguyễn Thanh Thủy 

63110000200915 

Ngân hàng BIDV- 

CN ĐắK Lắk 

241501242 

4 
Triệu Thiên 

Thảo 

Phòng 

Điều 

hành 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/08/2017 6616003976 01/07/2021 
Từ 01/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Triệu Thiên Thảo 

231000639871 

Ngân hàng 

Vietcombank 

241210824 

5 
Đỗ Thị Ánh 

Phượng 
Tạp vụ 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/06/2021 6621958363 01/07/2021 
Từ 01/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Đỗ Thị Ánh Phượng 

5222205016734 

Ngân hàng Agribank 

CN - Bắc Đắk Lắk 

240918672 

6 

Nguyễn 

Ngọc Mai 

Ly 

Phòng 

Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2018 6622011305 01/07/2021 
Từ 01/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    2.000.000  5.710.000  

Nguyễn Ngọc Mai Ly 

1016619919 

Ngân hàng 

Vietcombank 

245233962 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ việc 

không hƣởng 

lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

7 

Hoàng Hoa 

Diễm 

Quỳnh 

Tạp vụ 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/06/2020 6622064018 01/07/2021 
Từ 01/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Hoàng Hoa Diễm 

Quỳnh 

0107973149 

Ngân hàng Đông Á - 

CN Đắk Lắk 

241413319 

8 
Vũ Kim 

Hoàng 

Phòng 

Điều 

hành 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/02/2021 6622080946 01/07/2021 
Từ 01/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Vũ Kim Hoàng 

5217201000980 

Ngân hàng Agribank - 

CN Nơ Trang Long - 

Bắc Đắk Lắk 

241669329 

9 
Trần Thị 

Ánh Duyên 

Phòng 

Điều 

hành 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2017 6622094884 01/07/2021 
Từ 01/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Trần Thị Ánh Duyên 

5217201000980 

Ngân hàng Agribank - 

CN Nơ Trang Long - 

Bắc Đắk Lắk 

241662891 

10 

Nông Thị 

Huyền 

Trang 

Phòng 

Điều 

hành 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/02/2021 6622369788 01/07/2021 
Từ 01/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Nông Thị Huyền 

Trang 

63110000745179 

Ngân hàng BIDV- 

CN ĐắK Lắk 

241132091 

11 
Lê Thị Thùy 

Tâm 

Phòng 

Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/07/2019 7932464985 01/07/2021 
Từ 01/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Lê Thị Thùy Tâm 

060101781863 

Ngân hàng 

Sacombank - CN TP. 

Hồ Chí Minh 

024699022 

II Hợp tác xã Vận tải 1-5     7.420.000  0  0  7.420.000      

12 
Trần Thị 

Hồng 
Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

01/2015 
6304003008 01/09/2021 

Từ 01/09/2021 

đến 30/10/2021 
3.710.000      3.710.000  

Trần Thị Hồng 

63112000061190 

Ngân hàng BIDV - 

CN Đắk Lắk 

240562398 

13 

Hoàng Thị 

Thanh 

Huyền 

Thủ quỹ 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

01/2015 
6304003009 01/09/2021 

Từ 01/09/2021 

đến 30/10/2021 
3.710.000      3.710.000  

Hoàng Thị Thanh 

Huyền 

19027350237018 

Ngân hàng 

Techcombank - CN 

Đắk Lắk 

240642525 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ việc 

không hƣởng 

lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

III Công ty TNHH MTV Phát triển cộng đồng     29.680.000  0  2.000.000  31.680.000      

14 

Đoàn Đặng 

Thị Bảo 

Liên 

Chuyên 

gia 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

03/2019 
6614000501 26/08/2021 

Từ 26/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Đoàn Đặng Thị Bảo 

Liên 

105005003407 

Ngân hàng 

VietinBank - Chi 

nhánh Đắk Lắk 

215128212 

15 
Huỳnh Ngọc 

Mỹ 

Phòng 

Đào tạo 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

05/2012 
6612000907 26/08/2021 

Từ 26/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Huỳnh NGọc Mỹ 

103866691425 

Ngân hàng 

VietinBank - Chi 

nhánh Đắk Lắk 

240687130 

16 Lê Thị Định 
Phòng 

Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

10/2019 
6608004892 26/08/2021 

Từ 26/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Lê Thị Định 

101868370941 

Ngân hàng 

VietinBank - Chi 

nhánh Đắk Lắk 

240815317 

17 

Phan Thị 

Thảo 

Khuyên 

Phòng 

Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

01/2011 
661100695 26/08/2021 

Từ 26/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Phan Thị Thảo 

Khuyên 

106866691422 

Ngân hàng 

VietinBank - Chi 

nhánh Đắk Lắk 

241275498 

18 
Trần Hồng 

Nhật 

Phó 

giám 

đốc 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

01/2011 
0206330727 26/08/2021 

Từ 26/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Trần Hồng Nhật 

107866691421 

Ngân hàng 

VietinBank - Chi 

nhánh Đắk Lắk 

240892824 

19 
Trịnh Ngọc 

Sơn 

Phòng 

Đào tạo 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

06/2020 
6621922397 26/08/2021 

Từ 26/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Trịnh NGọc Sơn 

102870390031 

Ngân hàng 

VietinBank – Chi 

nhánh Đắk Lắk 

241463318 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ việc 

không hƣởng 

lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

20 
Châu Phúc 

Hải 
Lái xe 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

12/2020 
6621942519 26/08/2021 

Từ 26/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Châu Phúc Hải 

102866691426 

Ngân hàng 

VietinBank - CN Đắk 

Lắk 

240470993 

21 
Trịnh Xuân 

Hồng 
Dự án 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

08/2021 
4096023656 26/08/2021 

Từ 26/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Trịnh Xuân Hồng 

108873716948 

Ngân hàng 

VietinBank - CN Đắk 

Lắk 

067068000090 

IV Công ty TNHH Tin học và Công nghệ Hà Linh     3.710.000  0  2.000.000  5.710.000      

22 
Phan Thị 

Bích Hà 
Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/08/2020 6611102182 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 31/12/2021 
3.710.000    2.000.000  5.710.000  

Phan Thị Bích Hà 

0231000559807 

Ngân hàng 

Vietcombank - CN 

Đắk Lắk 

240816899 

V Trƣờng Mầm non tƣ thục Măng Non     25.970.000  0  0  25.970.000      

23 
Nguyễn Thị 

Thùy Lan 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2021 6622076004 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021  
3.710.000      3.710.000  

Trường MNTT Măng 

Non 

5218201001253 

Ngân hàng Agribank - 

CN Hòa Khánh 

241753414 

24 
Hoàng Thị 

Thùy Vi 

Nhân 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/2021 66219332558 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021  
3.710.000      3.710.000  

Trường MNTT Măng 

Non 

5218201001253 

Ngân hàng Agribank - 

CN Hòa Khánh 

241826510 

25 
Huỳnh Thị 

Nở 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/08/2019 6624247298 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021  
3.710.000      3.710.000  

Trường MNTT Măng 

Non 

5218201001253 

Ngân hàng Agribank - 

CN Hòa Khánh 

241112316 

26 
Trần Thị 

Kim Anh 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/10/2020 6616002889 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021  
3.710.000      3.710.000  

Trường MNTT Măng 

Non 

5218201001253 

Ngân hàng Agribank - 

240789932 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ việc 

không hƣởng 

lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

CN Hòa Khánh 

27 
Nguyễn 

Thành Phúc 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/10/2020 6611101634 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021  
3.710.000      3.710.000  

Trường MNTT Măng 

Non 

5218201001253 

Ngân hàng Agribank - 

CN Hòa Khánh 

241275513 

28 Đỗ Thị Tin 
Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/09/2019 6622016187 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021  
3.710.000      3.710.000  

Trường MNTT Măng 

Non 

5218201001253 

Ngân hàng Agribank - 

CN Hòa Khánh 

241055102 

29 
Lâm Thị 

Ánh Nhung 

Nhân 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/08/2020 66220116159 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021  
3.710.000      3.710.000  

Trường MNTT Măng 

Non 

5218201001253 

Ngân hàng Agribank - 

CN Hòa Khánh 

241798288 

VI Công ty TNHH Đƣờng sách Cà phê Buôn Ma Thuột     3.710.000  0  1.000.000  4.710.000      

30 
Trương Lan 

Phương 

Nhân 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/07/2021 6613033931 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021  
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Trương Lan Phương 

7799397799 

Ngân hàng MB 

240896151 

VII Công ty TNHH Tƣ vấn Xây dựng Hoàng Kiên Đắk Lắk     7.420.000  0  2.000.000  9.420.000      

31 
Phạm Công 

Phương 
Kỹ sư 

Không 

xác định 

thời hạn 

02/01/2015 6608003897 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 31/08/2021  
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Phạm Công Phương 

5200205428380 

Ngân hàng Agribank - 

Đắk Lắk 

240690198 

32 
Trần Thị 

Mỹ Anh 
Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/08/2015 6305004135 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 31/08/2021  
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Trần Thị Mỹ Anh 

63410000096054 

Ngân hàng BIDV - 

CN Đắk Lắk 

241920646 

VIII Nhóm trẻ tƣ thục Bùi Thị Nga     3.710.000  0  0  3.710.000      
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33 Bùi Thị Hậu 
Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/09/2018 6615001562 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Bùi Thị Hậu 

520020593387 

Ngân hàng Agribank - 

CN Đắk Lắk 

241333734 

IX Công ty TNHH Kim Sơn     3.710.000  0  0  3.710.000      

34 
Lê Duy 

Chinh 

Phòng 

Sản xuất 

Xác 

định 

thời hạn 

01/08/2020 3720673757 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/10/2021  
3.710.000      3.710.000  

Lê Duy Chinh 

48310000548801 

Ngân hàng BIDV - 

CN Gia Viễn (Ninh 

Bình) 

164018202 

X Công ty TNHH MTV Công nghệ số đỉnh cao     3.710.000  0  0  3.710.000      

35 

Trương Thị 

Thương 

Thương 

Phòng 

Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2021 6621846529 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 11/09/2021  
3.710.000      3.710.000  

Trương Thị Thương 

Thương 

1788147 

Ngân hàng ACB - CN 

Đắk Lắk 

241425682 

XI Công ty TNHH Đầu tƣ du lịch và Thƣơng mại Đam San     29.680.000  1.000.000  0  30.680.000      

36 
Nguyễn Thị 

Thu Hương 

Nhân 

viên 

buồng 

Xác 

định 

thời hạn 

01/01/2019 4707012874 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

0231000017845 

Ngân hàng 

Vietcombank - CN 

Đắk Lắk 

240991954 

37 
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 
Kế toán 

Xác 

định 

thời hạn 

01/01/2019 6305001120 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000    240448251 

38 
Phạm Thị 

Nhạn 
Lễ tân 

Xác 

định 

thời hạn 

01/01/2019 6306006953 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Phạm Thị Nhạn 

109869294029 

Ngân hàng 

Vietinbank - CN Đắk 

Lắk 

240642262 

39 
Bùi Thị 

Hương 

Nhân 

viên văn 

phòng 

Xác 

định 

thời hạn 

01/01/2019 6307005530 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Bùi Thị Hương 

106000516593 

Ngân hàng 

Vietinbank - CN Đắk 

Lắk 

240698712 
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40 
Hoàng Thị 

Thanh Hoa 
Kế toán 

Xác 

định 

thời hạn 

01/01/2019 6609011137 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000  1.000.000    4.710.000  

Hoàng Thị Thanh 

Hoa 

0231000239923 

Ngân hàng VCB - CN 

Đắk Lắk 

066186000706 

41 
Nguyễn Thị 

Thảo Tuyền 
Lễ tân 

Xác 

định 

thời hạn 

01/01/2019 6610000602 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị Thảo 

Tuyền 

0231000184794 

Ngân hàng 

Vietcombank - CN 

Đắk Lắk 

240964374 

42 

Phan Thị 

Quỳnh 

Phương 

Kế toán 

Xác 

định 

thời hạn 

01/01/2019 6611101748 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Phan Thị Quỳnh 

Phương 

0231000180754 

Ngân hàng 

Vietcombank - CN 

Đắk Lắk 

143004151 

43 
Lê Hoàng 

Chân 

Nhân 

viên 

Xác 

định 

thời hạn 

10/02/2020 7939656174 01/08/2021 
Từ 01/08/2021 

đến 30/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Lê Hoàng Chân 

0181003610743 

Ngân hàng 

Vietcombank - CN 

Đắk Lắk 

240810870 

XII Doanh nghiệp tƣ nhân Cơ khi Giao thông Thủy lợi Sáu Tiền     14.840.000  0  1.000.000  15.840.000      

44 
Nguyễn 

Ngọc Yến 
Kế toán 

Xác 

định 

thời hạn 

Năm 2020 7911121881 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

Nguyễn Ngọc Yến 

19031960037018 

Ngân hàng 

Techcombank - CN 

Đắk Lắk 

241037404 

45 
Nguyễn Văn 

Toàn 
Kỹ thuật 

Xác 

định 

thời hạn 

Năm 2020 6615000194 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Nguyễn Văn Toàn 

050074535329 

Ngân hàng 

Sacombank - CN Đắk 

Lắk 

240933046 



8 

 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ việc 

không hƣởng 

lƣơng 

Mức hỗ trợ 

theo quy 

định (đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời 

lao động nhận tiền 

hỗ trợ (tên TK - số 

TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

46 Đỗ Châu Kỳ Thợ hàn 

Xác 

định 

thời hạn 

Năm 2020 6616001870 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Đỗ Châu Kỳ 

0109906708 

Ngân hàng Đông Á - 

CN Đắk Lắk 

241029762 

47 
Trần Công 

Trị 
Thợ hàn 

Xác 

định 

thời hạn 

Năm 2020 6616000645 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Trần Công Trị 

63110000735028 

Ngân hàng BIDV - 

CN Đắk Lắk 

240777224 

48 
Nguyễn 

Xuân Thành 
Thợ tiện 

Xác 

định 

thời hạn 

Năm 2020 6616002358 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Nguyễn Xuân Thành 

416704060050062 

Ngân hàng VIB - CN 

Đắk Lắk 

241097374 

49 
Đàm Văn 

Bình 
Kế toán 

Xác 

định 

thời hạn 

Năm 2020 6308000698 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Đàm Văn Bình 

63110000612705 

Ngân hàng BIDV - 

CN Đắk Lắk 

240456331 

50 
Bùi Quốc 

Nhật 
Thợ hàn 

Xác 

định 

thời hạn 

Năm 2020 4217203697 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Bùi Quốc Nhật 

19034739305015 

Ngân hàng 

Techcombank - CN 

Đắk Lắk 

183927729 

51 
Nguyễn Thị 

Thy Trang 

Kinh 

doanh 

Xác 

định 

thời hạn 

Năm 2020 6624484383 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 14/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Nguyễn Ngọc Yến 

19031960037018 

Ngân hàng 

Techcombank - CN 

Đắk Lắk 

241399955 

XIII Công ty TNHH Vina Viết Hiền     1.855.000  0  0  1.855.000      

52 Võ Đúc Đạt 
Phân 

xưởng 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2020 6612000129 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Võ Đức Đạt 

0109512978 Ngân 

hàng Đông Á - CN 

Đắk Lắk 

240382707 

  Tổng             176.225.000  1.000.000  16.000.000  193.225.000      

Tổng số người lao động được hỗ trợ: 52 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 193.225.000 đồng (Một trăm chín mươi ba triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng). 
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